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ID (mm) OD (mm) (mm) Kg/cm 2 Chưa VAT Thanh toán  Chưa VAT  Thanh toán  Chưa VAT  Thanh toán  Chưa VAT  Thanh toán 

1 200 I 200 230 15 6.5       413,182       454,500 256,000     281,600     409,600     450,560     264,300     290,730     

2 250 I 250 282 16 4.5       544,364       598,800 299,000     328,900     478,400     526,240     293,000     322,300     

3 I 335 17.5 2.2 585,636       644,200 

4 II 328 14 1 419,545       461,500 

5 I 444 22 2.2 1,003,818    1,104,200 

6 II 434 17 0.9 710,364       781,400 

7 I 553 26.5 2 1,499,364     1,649,300 

8 II 544 22 0.8 1,039,909     1,143,900 

9 I 658 29 1.75 2,244,545     2,469,000 

10 II 650 25 0.8 1,438,909     1,582,800 

12 I 878 39 1.5 3,813,364     4,194,700 

13 II 868 34 0.8 2,450,545     2,695,600 

Chú ý: Chiều dài ống từ 4m đến 10m tùy tùy theo yêu cầu của khách hàng

Đơn giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển

645,920     

894,400     983,840     

1,214,000  1,335,400  

400 400

STT Loại

Đơn giá ống

(đồng/mét)

300 300

998,000     

1,348,000  

500 500

600 600

800 800

 Đơn giá

tấm hàn nhiệt

co thông thường 

 Đơn giá đai Inox 

367,000     

559,000     

759,000     

403,700     

614,900     

834,900     

378,800     416,680     

529,700     582,670     

848,400     933,240     

Đơn giá

tấm hàn nhiệt

cơ điện trở

587,200     

1,097,800  

1,482,800  

997,100     1,096,810  

1,718,800  1,890,680  

1,596,800  1,756,480  

2,156,800  2,372,480  
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